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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Bùi Toàn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Văn Chớ; 

  Ông  Nguyễn Thịnh Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phú – Thư ký Tòa án nhân huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Minh Đức – Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2021/TLST-

HS ngày 22 tháng 01 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn C, sinh năm 1995, tại VL; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Ấp ĐH, xã TĐ, huyện TC, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn 

hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

vợ, con chưa có; con bà Nguyễn Thị C và cha không xác định; tiền án: Không 

có; 

Tiền sự: Quyết định số 242/QĐ-TA, ngày 21-9-2018, của Tòa án nhân dân 

quận Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn C 

thời hạn 15 tháng tại Cơ sở cai nghiện Phú Văn thuộc tỉnh Bình Phước, đến 

ngày 10-10-2019 chấp hành xong. 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 29-11-2020, sau đó chuyển tạm giam ngày 07-12-

2020; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Chị Đặng Thị T, sinh năm 1994; nơi cư trú: Ấp TT, xã TH, huyện TC, 

tỉnh Tây Ninh; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 27-11-2020, Nguyễn Văn C là người làm 

công, trông giữ vườn hoa màu cho ông Đỗ Văn L, sinh năm 1975 tại khu vực ấp 
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TB, xã TH, huyện TC, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, chị Đặng Thị T, sinh năm 1994 

đang cạo mủ cao su một mình tại vườn cao su của chị T (giáp ranh đất vườn hoa 

màu) thì C đi đến nói chuyện qua lại và chủ động lấy dao cạo mủ cao su cạo phụ 

cho chị T. Đến khoảng 23 giờ 00 phút cùng ngày, C nảy sinh ý định quan hệ tình 

dục với chị T nên nắm tay kéo, vật ngã T xuống đất, đồng thời C dùng tay giật 

lấy con dao cạo mủ cao su của chị T ném sang một bên. Bị cáo C đe dọa nên chị 

T sợ không dám kêu cứu, kháng cự, chị T giả vờ mệt do bệnh tim nên C dẫn chị 

T lại chỗ để xe mô tô để nghỉ mệt thì chị T bỏ chạy, C đuổi theo được khoảng 20 

m thì đuổi kịp, C dùng một tay giữ chân, một tay quàng ngang cổ vật chị T nằm 

ngữa xuống đất. Do lo sợ đến tính mạng nên chị T để cho C thực hiện hành vi 

quan hệ tình dục. Trong lúc C đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì chị T 

nói dối chồng chị T đang đi vào vườn cao su nên C dừng lại và đi về chòi giữ 

vườn, còn chị T đi về nhà. Ngày 28-11-2020, chị T đến Công an xã Tân Hiệp, 

huyện Tân Châu tố cáo hành vi hiếp dâm của Nguyễn Văn C. Ngày 29-11-2020, 

C đến Công an xã Tân Hiệp đầu thú về hành vi của mình. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn C đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. 

Kết luận giám định pháp y về tình dục số 63/2020/TD ngày 07-12-2020 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh, kết luận đối với Đặng Thị T: Màng trinh rách 

cũ vị trí 1 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 11 giờ, 12 giờ; Hiện tại không phát hiện có thai. 

Kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HIV, ngày 23-12-2020 của Trung tâm 

y tế huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đối với Nguyễn Văn C, kết luận: Âm tính. 

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Có bảng kê chi tiết kèm theo. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Đặng Thị T không yêu cầu Nguyễn Văn C bồi 

thường thiệt hại. 

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKSTC ngày 20-01-2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội 

“Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Văn C phạm tội “Hiếp dâm”. Căn cứ khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ 02 đến 

03 năm tù. 

Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý 

vật chứng theo quy định pháp luật và ghi nhận chị Đặng Thị T không yêu cầu bị 

cáo bồi thường. 

Bị cáo Nguyễn Văn C không tranh luận.  

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân 

Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của bị hại và kết quả tranh tụng tại phiên tòa là phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác 

định: Vào khoản 23 giờ ngày 27-11-2020, tại khu vực vườn cao su thuộc địa bàn 

ấp TB, xã TH, huyện TC, tỉnh Tây Ninh; bị cáo Nguyễn Văn C đã có hành vi 

dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn của chị Đặng Thị T. Hành vi của bị cáo đã cấu 

thành tội “Hiếp dâm”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ 

luật Hình sự.    

Cáo trạng số 11/CT-VKSTC ngày 20-01-2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Hiếp 

dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp 

luật. 

[3] Vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác 

được pháp luật hình sự bảo vệ, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành 

vi của mình gây ra.  

[4] Khi quyết định hình phạt cần xem xét tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. 

[4.1] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

Nguyễn Văn C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4.2] Tình tiết tăng nặng: Không có.  

[4.3] Xét nhân thân bị cáo: Bị cáo có nhân thân không tốt, đã bị xử lý hành 

chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

[5] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng 

xét xử nhận thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo và buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ mới đủ tác dụng giáo dục, răn 

đe và phòng ngừa chung. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị hại chị Đặng Thị T không yêu cầu 

bị cáo bồi thường thiệt hại. 

[7] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) áo thu dài tay, cổ tròn 

màu đen; 01 (một) quần Jean dài màu xám, đen; 01 (một) quần lót nam trên 

quần có chữ Unok; 01 (một) quần lửng loại kaki màu nâu có sọc đen; 01 (một) 

áo thun cổ tròn, ngắn tay màu đỏ đô, trên áo có chữ GARMENT AGAINST; 01 

(một) quần lót màu đen. 
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[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội 

“Hiếp dâm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29-11-2020. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) áo thu dài tay, cổ tròn màu 

đen; 01 (một) quần Jean dài màu xám, đen; 01 (một) quần lót nam trên quần có 

chữ Unok; 01 (một) quần lửng loại kaki màu nâu có sọc đen; 01 (một) áo thun 

cổ tròn, ngắn tay màu đỏ đô, trên áo có chữ GARMENT AGAINST; 01 (một) 

quần lót màu đen. 

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25-01-2021). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Văn C được quyền kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. bị 

hại chị Đặng Thị T có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

hợp lệ. 

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:                                              
- Phòng KTNV-TAND tỉnh Tây Ninh;              

- VKSND huyện Tân Châu; 

- Chi cục THADS huyện Tân Châu;  

- THA phạt tù; 

- Phòng PV06-Công an Tây Ninh; 

- Đội điều tra CA huyện Tân Châu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- Bị cáo;      

- Người tham gia tố tụng;                                                                                                    

- Lưu tập án, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Bùi Toàn 

 


